
BIỂU MẪU BÁO CÁO ÁP DỤNG ĐỐI VỚI BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
(Kèm theo Nghị định số ...../2023/NĐ-CP ngày ..... tháng ..... năm 2023 của Chính phủ)

	STT
	Ký hiệu biểu
	Tên biểu
	Kỳ báo cáo
	Ngày nhận báo cáo

	1
	001.H/BCB-LĐTBXH
	Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo
	Qúy, năm
	Báo cáo quý: Ngày 25 tháng cuối cùng quý báo cáo

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo

	2
	002.N/BCB-LĐTBXH
	Tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp
	Năm
	Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo báo


	Biểu số: 001.H/BCB-LĐTBXH 
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023
Ngày nhận báo cáo:

Báo cáo quý: Ngày 25 tháng cuối quý báo cáo

Báo cáo năm: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	TỶ LỆ LAO ĐỘNG            ĐÃ QUA ĐÀO TẠO

Qúy …., Năm …..
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê




                                                                                                                                      Đơn vị tính: %

	
	Mã số
	Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo

	A
	B
	1

	Tổng số
	01
	

	1. Chia theo giới tính
	
	

	- Nam
	02
	

	- Nữ
	03
	

	2. Chia theo trình độ chuyên môn kỹ thuật
	
	

	- Lao động đã qua đào tạo có bằng/chứng chỉ
	
	

	- Lao động qua đào tạo không bằng/chứng chỉ
	
	

	3. Chia theo nhóm tuổi *
	
	

	- 15 - 19
	…
	

	- 20 - 24
	
	

	- 25 - 29
	
	

	- 30 - 34
	
	

	- 35 - 39
	
	

	- 40 - 44
	
	

	- …
	
	

	4. Chia theo ngành kinh tế cấp I (Ghi theoHệ thống ngành kinh tế Việt Nam 2018) *
	
	

	- 
	
	

	-
	
	

	..
	
	

	
	
	

	5. Chia theo thành thị, nông thôn
	
	

	- Thành thị
	
	

	- Nông thôn
	
	

	6. Chia theo địa phương
	
	

	6.1. Vùng đồng bằng sông Hồng
	
	

	Hà Nội
	
	

	Vĩnh Phúc
	
	

	Bắc Ninh
	
	

	Quảng Ninh
	
	

	Hải Dương
	
	

	Hải Phòng
	
	

	Hưng Yên
	
	

	Thái Bình
	
	

	Hà Nam
	
	

	Nam Định
	
	

	Ninh Bình
	
	

	6.2. Vùng Trung du và miền núi phía Bắc 
	
	

	Hà Giang
	
	

	Cao Bằng
	
	

	Bắc Kạn
	
	

	Tuyên Quang
	
	

	Lào Cai
	
	

	Yên Bái
	
	

	Thái Nguyên
	
	

	Lạng Sơn
	
	

	Bắc Giang
	
	

	Phú Thọ
	
	

	Điện Biên
	
	

	Lai Châu
	
	

	Sơn La
	
	

	Hòa Bình
	
	

	6.3. Vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung
	
	

	Thanh Hóa
	
	

	Nghệ An
	
	

	Hà Tĩnh
	
	

	Quảng Bình
	
	

	Quảng Trị
	
	

	Thừa Thiên Huế
	
	

	Đà Nẵng
	
	

	Quảng Nam
	
	

	Quảng Ngãi
	
	

	Bình Định
	
	

	Phú Yên
	
	

	Khánh Hòa
	
	

	Ninh Thuận
	
	

	Bình Thuận
	
	

	6.4. Vùng Tây Nguyên
	
	

	Kon Tum
	
	

	Gia Lai
	
	

	Đắk Lắk
	
	

	Đắk Nông
	
	

	Lâm Đồng
	
	

	6.5. Vùng Đông Nam Bộ
	
	

	Bình Phước
	
	

	Tây Ninh
	
	

	Bình Dương
	
	

	Đồng Nai
	
	

	Bà Rịa - Vũng Tàu
	
	

	TP. Hồ Chí Minh
	
	

	6.6. Vùng Đồng bằng sông Cửu Long
	
	

	Long An
	
	

	Tiền Giang
	
	

	Bến Tre
	
	

	Trà Vinh
	
	

	Vĩnh Long
	
	

	Đồng Tháp
	
	

	An Giang
	
	

	Kiên Giang
	
	

	Cần Thơ
	
	

	Hậu Giang
	
	

	Sóc Trăng
	
	

	Bạc Liêu
	
	

	Cà Mau
	
	


Ghi chú: (*) Đối với phân tổ “Chia theo nhóm tuổi” và “Chia theo ngành kinh tế cấp I” chỉ báo cáo kỳ công bố năm.

	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 001.H/BCB-LĐTBXH: Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo

1. Khái niệm, phương pháp tính

Lao động đã qua đào tạo, gồm: 
- Lao động đã qua đào tạo có bằng/chứng chỉ: Là người từ đủ 15 tuổi trở lên có việc làm hoặc thất nghiệp, đã từng theo học và tốt nghiệp chương trình đào tạo chuyên môn kỹ thuật thuộc hệ thống giáo dục quốc dân đồng thời được cấp một trong các loại bằng hoặc chứng chỉ sau: Sơ cấp, trung cấp, cao đẳng, đại học, thạc sĩ, tiến sĩ, tiến sĩ khoa học.

- Người chưa theo học một chương trình đào tạo chuyên môn kỹ thuật nào nhưng do tự học, do được truyền nghề hoặc vừa làm vừa học nên họ đã có được kỹ năng, tay nghề, tương đương với bậc 1 của công nhân kỹ thuật có bằng/chứng chỉ cùng nghề và thực tế đã từng làm công việc này với thời gian từ 3 năm trở lên. Nhóm này thường được gọi là công nhân kỹ thuật không bằng/chứng chỉ.

Công thức tính:

	Tỷ lệ lao động đã
qua đào tạo có bằng, chứng chỉ (%)
	=
	Số lao động đã qua đào tạo có bằng/chứng chỉ
	×
	100

	
	
	Lực lượng lao động
	
	

	Tỷ lệ lao động 
đã qua đào tạo (%)
	=
	Số lao động đã qua đào tạo
	×
	100

	
	
	Lực lượng lao động
	
	


2. Cách ghi biểu

Cột 1: Ghi tỷ lệ lao động đã qua đào tạo tương ứng với các dòng của cột A.
3. Nguồn số liệu

Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
	Biểu số: 002.N/BCB-LĐTBXH 
Ban hành kèm theo Nghị định số …../2023/NĐ-CP ngày …../…../2023

Ngày nhận báo cáo: Ngày 31 tháng 3 năm sau năm báo cáo
	TỶ LỆ PHÂN LUỒNG HỌC SINH TỐT NGHIỆP TRUNG HỌC CƠ SỞ, TRUNG HỌC PHỔ THÔNG VÀO HỌC GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP

(Có tại 31/12 năm báo cáo)
	Đơn vị báo cáo:

Bộ Lao động Thương binh và Xã hội 

Đơn vị nhận báo cáo:

Tổng cục Thống kê


	
	Mã số
	Tổng số (Người)
	Trong đó: học sinh/sinh viên tuyển mới năm t+1 tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm t (Người)
	Tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp (%)
	Tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học giáo dục nghề nghiệp (%)
	Tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp (%)

	
	
	
	Tổng số
	Chia theo cấp học
	
	
	

	
	
	
	
	Trung học cơ sở
	Trung học phổ thông
	
	
	

	A
	B
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7

	Số học sinh/sinh viên tuyển mới năm t+1
	01
	
	
	
	
	
	
	

	1. Chia theo loại hình
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Công lập
	02
	
	
	
	
	
	
	

	- Ngoài công lập
	03
	
	
	
	
	
	
	

	2. Chia theo trình độ đào tạo
	
	
	
	
	
	
	
	

	- Trình độ sơ cấp
	04
	
	
	
	
	
	
	

	- Trình độ trung cấp
	05
	
	
	
	
	
	
	

	- Trình độ cao đẳng
	06
	
	
	
	
	
	
	

	- Trình độ đào tạo khác
	07
	
	
	
	
	
	
	


	Người lập biểu

(Ký, họ tên)
	Người kiểm tra biểu

(Ký, họ tên)
	Ngày ... tháng ... năm ...

Thủ trưởng đơn vị

(Ký, đóng dấu, họ tên)


Biểu số 002.N/BCB-LĐTBXH: Tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp

1. Khái niệm, phương pháp tính
Giáo dục nghề nghiệp là một bậc học của hệ thống giáo dục quốc dân nhằm đào tạo trình độ sơ cấp, trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng và các chương trình đào tạo nghề nghiệp khác cho người lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực trực tiếp trong sản xuất, kinh doanh và dịch vụ, được thực hiện theo hai hình thức là đào tạo chính quy và đào tạo thường xuyên.
2. Cách ghi biểu

- Cột 1: Ghi tổng số học sinh/sinh viên tuyển mới năm học t + 1 của các cơ sở giáo dục nghề nghiệp. 

- Cột 2: Ghi số học sinh/sinh viên tuyển mới năm t+1 tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm t theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 3: Ghi số học sinh/sinh viên tuyển mới năm t+1 tốt nghiệp Trung học cơ sở năm t theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 4: Ghi số học sinh/sinh viên tuyển mới năm t+1 tốt nghiệp Trung học phổ thông năm t theo các dòng tương ứng của cột A.

- Cột 5: Ghi tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp vào học giáo dục nghề nghiệp theo các dòng tương ứng của cột A. Số liệu cột 5 bằng số liệu cột 2 chia cho tổng số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông năm t.
- Cột 6: Ghi tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học giáo dục nghề nghiệp theo các dòng tương ứng của cột A. Số liệu cột 6 bằng số liệu cột 3 chia cho tổng số học sinh tốt nghiệp Trung học cơ sở năm t.
- Cột 7: Ghi tỷ lệ phân luồng học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông vào học giáo dục nghề nghiệp theo các dòng tương ứng của cột A. Số liệu cột 6 bằng số liệu cột 4 chia cho tổng số học sinh tốt nghiệp Trung học phổ thông năm t.
3. Nguồn số liệu

- Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội.
- Chế độ báo cáo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
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